



TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐỘNG

THỰC ĐƠN( MÙA ĐÔNG XUÂN)
Tuần 1-3  tháng 2 / 2026

	Bữa ăn
	Độ tuổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	NT+MG
	- Tôm thịt viên sốt cà chua.
-  Canh cua, mùng tơi, bầu.

	. – Sườn, tôm xào chua ngọt
-  Canh tôm, rau cải, bí xanh.
- Đỗ cô ve, cà rốt xào thịt.

	 - Cá tầm sốt cà chua
- Canh cá, su hào,cà rốt
- Thanh long
Trắng
	- Trứng, tôm, thịt rim cà chua.

-  Canh cua rau cải canh, bầu.

	- Gà xào chua ngọt.
- Canh sườn, rau cúc, bầu.
- Dưa  vàng tráng miệng


	Chiều
	NT
	Cháo bò, hạt sen, bí đỏ,  rau cải.
	Cháo gà ác, đỗ xanh, hạt sen, bí đỏ.
	Mì sợi chim câu, nấm hương, cà rốt, rau thơm
	Cháo tim, đỗ xanh, hạt sen, bí đỏ.
	.Cháo cá hồi, đỗ xanh, củ dền, rau cải.


	
	MG
	- Xốt thịt bò bằm, bánh mì lát.
	Cháo chim câu, đỗ xanh, hạt sen, bí đỏ.
	Mì sợi ngan, nấm hương,cà rốt, rau thơm..
	Cháo bê, đỗ xanh, hạt sen, bí đỏ.
	Cháo tôm,  đỗ xanh, củ dền, rau cải.


	Phụ
	NT+MG
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow



	Thức ăn
	ĐV tính
	Định lượng

	
	
	NT
	3T
	4T
	5T

	- Gà xào chua ngọt.
	Gram
	70
	84
	79
	72

	- Tôm thịt viên sốt.
	Gram
	
	
	
	

	- Sườn, tôm xào chua ngọt
	Gram
	61
	70
	67
	64

	- Cá tầm sốt cà chua
	Gram
	53
	60
	58
	55

	- Trứng, tôm, thịt rim.
	Gram
	52
	60
	58
	55

	- Canh
	Gram
	130
	160
	170
	180

	- Cơm
	Gram
	100
	120
	140
	180

	- Cháo 
	Gram
	200
	200
	200
	200

	- Miến, mì
	Gram
	200
	200
	200
	200

	- Xốt thịt bò bằm
	Gram
	
	44
	44
	44

	- Bánh mì lát
	Gram
	
	50
	50
	50

	- Sữa bột
	ml
	100
	130
	130
	130

	- Dưa vàng, 
	Gram
	40
	40
	40
	40

	- Thanh Long
	Gram
	45
	45
	45
	45

	- Đỗ cô ve, cà rốt, luộc.
	Gram
	35
	35
	35
	35


                                                                                                    
                                                                                                  





[bookmark: _Hlk186806863]THỰC ĐƠN( MÙA ĐÔNG XUÂN)
Tuần 2-4  tháng 2/ 2026

	Bữa ăn
	Độ tuổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	NT+MG
	- Thịt bê sốt vang.
- Canh xương, rau cải canh, bầu.
- Thanh Long đỏ

	- Thịt tôm chưng mắm tôm.
-  Canh tôm, mùng tơi, bí xanh.
	- Mực thịt xào cần tỏi.
-  Canh cua đồng, rau cải canh, bí xanh.

	- Chim câu rim thịt.
-  Canh sườn, bí xanh.bí đỏ, đâuụ hũ.
- Dưa hấu tráng miệng.
	- Đậu, tôm rim.
-  Canh củ, tôm, cà rốt.

- Súp lơ, cà rốt luộc.

	Chiều
	NT
	- Cháo ngán, đỗ xanh bí đỏ, rau cải.
	- Xôi thịt bò bằm, sữa Yakult
	Cháo sườn, hạt sen, khoai lang, cà rốt.
	Miến tôm ,  cà rốt, nấm hương, rau thơm.
	- Cháo bê, đỗ xanh, hạt sen, bí đỏ.

	
	MG
	- Cháo sườn, đỗ xanh bí đỏ, rau cải.
	- Xôi thịt lợn bằm, sữa Yakult
	Cháo gà ác, hạt sen, khoai lang, cà rốt.
	Miến ghẹ,  cà rốt, nấm hương, rau thơm.
	Chè hạt sen, đỗ xanh, long nhãn,
- Bánh su kem

	Phụ
	NT+MG
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow



	Thức ăn
	ĐV tính
	Định lượng

	
	
	NT
	3T
	4T
	5T

	- Thịt tôm chưng mắm tôm.
	Gram
	31
	35
	34
	32

	- Chim câu rim thịt.
	Gram
	60
	69
	66
	63

	- Đậu, tôm rim.
	Gram
	69
	78
	75
	71

	- Mực thịt xào chua ngọt.
	Gram
	62
	73
	69
	63

	- Thịt bê sốt vang.
	Gram
	74
	84
	81
	77

	- Canh
	Gram
	130
	160
	170
	180

	- Cơm
	Gram
	100
	120
	140
	180

	- Cháo 
	Gram
	200
	200
	200
	200

	- Miến
	Gram
	200
	200
	200
	200

	- Xôi
	Gram
	60
	60
	60
	60

	- Xốt  thịt lợn bằm
	Gram
	
	30
	30
	30

	- Xốt thịt bò
	Gram
	26
	
	
	

	- Sữa bột
	ml
	100
	130
	130
	130

	- Nước Cam sành
	ml
	80
	80
	80
	80

	- Thanh Long
	Gram
	45
	45
	45
	45

	- Sup lơ, cà rốt luộc.
	Gram
	35
	35
	35
	35
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